PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG  THỦY SẢN NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN 
(ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTS, ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) 
Tất cả các mặt hàng nằm trong Danh mục này khi nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:  

- Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp giấy  phép của cơ quan thẩm quyền nước sản xuất cho phép sản xuất, lưu hành (chỉ áp dụng đối với hàng hóa nêu tại mục B).
- Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp Phiếu báo kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của lô hàng (nhập, xuất) do Phòng kiểm nghiệm độc lập (trong nước hoặc nước ngoài) xác nhận về chất lượng đáp ứng yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đã công bố và không chứa các hóa chất, kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng cấm sử dụng.
	TT 
	Tên hàng 
	Điều kiện bổ sung 

	1 
	2 
	3 

	A 
	Thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật dưới nước và lưỡng cư (bao gồm cả cá cảnh) 

	1
	Thức ăn công nghiệp (bao gồm cả Artemia, tảo khô các loại)
	Đáp ứng Tiêu chuẩn Ngành(đến 31/12/2007), Qui chuẩn kỹ thuật (từ 1/1/2008) của Bộ Thuỷ sản 

	2
	Nguyên liệu đã qua chế biến dùng để sản xuất thức ăn dùng cho các loài động vật dưới nước và lưỡng cư
	

	3
	Chất bổ sung vào thức ăn 

	3.1
	Các loại vitamin 
	Đáp ứng Tiêu chuẩn Ngành(đến 31/12/2007), Qui chuẩn kỹ thuật (từ 1/1/2008) của Bộ Thuỷ sản 

	3.2
	Các loại axít amin
	

	3.3
	Các loại khoáng chất
	

	3.4
	Chế phẩm sinh học (Danh mục các giống, loài vi sinh vật và enzyme kèm theo)
 
	Đáp ứng Tiêu chuẩn Ngành(đến 31/12/2007), Qui chuẩn kỹ thuật (từ 1/1/2008) của Bộ Thuỷ sản 

	B 
	Thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản. 

	1 
	Hoá chất: 
	

	1.1 
	Zeolite: 
	 SiO2 ≥ 70% 

	1.2 
	Dolomite: 
	CaMg(CO3)2 ≥ 80% 

	1.3 
	Bột đá vôi: 
	CaCO3 ≥ 90% 

	1.4 
	Calcium Hypochlorite: 
	Ca(OCl)2 ≥ 65% 

	1.5 
	BKC: 
	Benzalkonium Chloride hay alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride ≥ 50% 

	1.6 
	Các hợp chất Iodine: 
	Nồng độ Iodine ≥ 10% 

	1.7 
	Protectol GDA: 
	Glutaraldehyde ≥ 50% 

	1.8 
	Trifluralin: 
	Trifluoro - 2,6- Dinitro - NN- Dipropyl-2 - Toluidine > 44 %  

	2 
	Chất diệt cá tạp: Cây bã trà (Tea seed meal)
	Saponin ≥ 12%, chỉ dẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng

	3 
	Nguyên liệu sản xuất thuốc thú y thuỷ  sản 
	Có ngành nghề sản xuất thuốc thú y thuỷ sản hoặc có Hợp đồng bán cho 
nhà sản xuất có ngành nghề sản xuất thuốc thú y thuỷ sản


DANH MỤC CÁC GIỐNG, LOÀI VI SINH VẬT VÀ ENZYME 
	TT
	Tên các giống, loài vi sinh vật và Enzyme
	TT
	Tên các giống, loài vi sinh vật và Enzyme
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	Vi sinh vật
- Nitrosomonas sp 

- Nitrobacter sp 

- Bacillus laterrosporus 

- Bacillus licheniformis 

- Bacillus subtilis 

- Bacillus thuringiensis 

- Bacillus megaterium 

- Bacillus criculans 

- Bacillus polymyxa 

- Bacillus amyloliquefaciens 

- Bacillus mesentericus 

- Bacillus pumilus 

- Bacilus laevolacticus 

- Bacillus stearothermophilus 

- Bacillus cereus 

- Bacillus azotoformans 

- Bacillus aminovorans 

  - Bacillus coagulans

  - Bacillus pantothenticus

- Lactobacillus lactis 

- Lactobacillus acidophilus 

- Lactobacillus bifidobacterium 

- Lactobacillus helveticus 

- Lactobacillus plantarum 

- Lactobacillus sporogenes
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	- Pediococcus acidilactici

- Pediococcus pentosaceus

- Candida utilis 

- Bacteroides ruminicola

- Bacteroides succinogenes 

- Cellulomonas 

- Enterobacter 

- Clostridium butyricum 

- Rhodopseudomonas 

- Rhodococcus sp.

- Rhodobacter sp. 
- Saccharomyces cerevisiae 

- Pseudomonas putida
 - Pseudomonas syringae
- Pseudomonas stuzeri

- Pseudomonas aeruginosa

- Aspergillus niger

- Aspergillus oryzae

- Streptococcus faecium

- Acetobacillus spp

- Alcaligenes sp.
- Pichia farinosa

- Dekkera bruxellensis

- Paracoccus denitrificans

  - Thiobacillus versutus
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	Enzyme 

- Protease 

- Lipase 

- Amylase 

- Hemicellulase 

- Pectinase 

- Cellulase 

- Alpha galactosidase
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	- Xylanase 

- Isomerase 

- Catalase 

- Esterase 

- Hydrolase 

- Oxidoreductase 

  - Beta glucannase
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